
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7 

Ngày thi: 12/3/2025 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

PHẦN I. (5 ĐIỂM). Tô kín chữ cái tương ứng với đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc 

nghiệm: 

Câu 1. Vì sao cần cho vật nuôi non bú sữa đầu càng sớm càng tốt? 

A. sữa đầu chứa nhiều calcium giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật. 

B. sữa đầu có chứa kháng sinh giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật. 

C. sữa đầu có chứa kháng thể giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật. 

D. sữa đầu có chứa vaccine giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật. 

Câu 2. Đâu là nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi? 

A. Tiêm vaccine.     B. Môi trường chuồng trại quá nóng. 

C. Vệ sinh chuồng trại.    D. Cho ăn vừa phải. 

Câu 3. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do vi sinh vật? 
A. Bệnh cảm nóng ở gà          B. Bệnh cúm gia cầm. 

C. Bệnh ghẻ ở chó.          D. Bệnh còi xương ở lợn. 

Câu 4. Trong nhóm thức ăn dưới đây, sử dụng nhóm thức ăn nào cho gà là đảm bảo đủ 

chất dinh dưỡng? 

A. Gạo, thóc, ngô, khoai. 

B. Rau muống, cơm nguội, ngô, thóc, rau cải. 

C. Ngô, bột cá, rau xanh, khô dầu lạc, cám gạo. 

D. Bột ngô, rau xanh, cám gạo, cơm nguội, khoai lang. 

Câu 5. Biện pháp kĩ thuật nào dưới đây không phù hợp với việc nuôi dưỡng chăm sóc vật 

nuôi non? 

A. Chăm sóc và nuôi dưỡng con mẹ tốt.  B. Kiểm tra năng suất thường xuyên. 

C. Giữ ấm cơ thể.     D. Giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non. 

Câu 6. Mục tiêu của chăn nuôi đực giống là gì? 

A. Cho ra nhiều con giống tốt nhất.  B. Nhanh lớn, nhiều nạc. 

C. Càng béo càng tốt.    D. Nhanh lớn, mạnh khỏe. 

Câu 7. Quá trình chăm sóc gia cầm cái sinh sản trải qua mấy giai đoạn? 

A. 2 giai đoạn. B. 3 giai đoạn. C. 4 giai đoạn. D. 5 giai đoạn. 

Câu 8. Ý nào dưới đây không phải là vai trò chính của vệ sinh trong chăn nuôi? 

A. Phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khoẻ vật nuôi.     B. Bảo vệ môi trường. 

C. Nâng cao năng suất chăn nuôi.                                      D. Tiết kiệm thức ăn chăn nuôi. 

Câu 9. Có mấy nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi? 

A. 1.   B. 2.   C. 3.   D. 4. 

Câu 10. Trong chăn nuôi gà thịt, việc thay lớp độn chuồng và làm tổng vệ sinh nền 

chuồng khi nào là phù hợp nhất? 

A. Sau khi nuôi được 1 tháng.    B. Sau khi nuôi được 2 tháng. 

C. Sau khi nuôi được 3 tháng.    D. Sau mỗi lứa gà. 

Câu 11. Vi sinh vật gây bệnh ở vật nuôi là gì? 

A. Vi khuẩn.  B. Giun.  C. Sán.  D. Rận. 

Câu 12. Khi dùng thuốc trị bệnh cho gà, cần đảm bảo mấy nguyên tắc? 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 13. Chăm sóc gà cần phân làm mấy giai đoạn? 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 
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Câu 14. Bệnh nào dưới đây có thể phát triển thành dịch? 

A. Bệnh viêm dạ dày.   B. Bệnh giun đũa ở gà. 

C. Bệnh ghẻ.     D. Bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

Câu 15. Chuồng nuôi gà thịt phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây? 

A. Càng kín càng tốt, mát về mùa đông, ấm về mùa hè. 

B. Có độ ẩm cao, ấm về mùa đông, mát về mùa hè. 

C. Thông thoáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè. 

D. Có độ ẩm thấp, mát về mùa đông, ấm về mùa hè. 

Câu 16. Vai trò của chăn nuôi là gì? 

A. cung cấp thực phẩm, phân bón, nguyên liệu xuất khẩu. 

B. cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho sản chế và xuất khẩu 

C. cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho chế biến, chăn nuôi. 

D. cung cấp thực phẩm, phân bón, nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu. 

Câu 17. Các bệnh có thể lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường có 

nguyên nhân là gì? 

A. do thường tiết không phù hợp.   B. do thức ăn không đảm bảo vệ sinh. 

C. do vi khuẩn và virus.    D. do chuồng trại không phù hợp. 

Câu 18. Khi vật nuôi mắc bệnh chữa trị không hết, phương pháp xử lý nào dưới đây 

chính xác nhất? 

A. Cách ly vật nuôi theo dõi thêm.                      B. Bán ngay khi có thể. 

C. Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám.         D. Vệ sinh môi trường sạch sẽ. 

Câu 19. Nguyên nhân gây bệnh gà rù (Newcastle) ở gà là do đâu 

A. Vi khuẩn.      B. Virus. 

C. Suy dinh dưỡng.     D. Môi trường quá nóng hay quá lạnh. 

Câu 20. Nếu nhiệt độ trong chuồng úm thích hợp với nhu cầu của cơ thể thì gà con sẽ có 

biểu hiện nào sau đây? 

A. Chụm lại thành đám ở dưới đèn úm.     

B. Tản ra, tránh xa đèn úm. 

C. Phân bố đều trên sàn, ăn uống, đi lại bình thường.   

D. Chụm lại một phía trong quay. 

PHẦN II. (2 ĐIỂM). Trắc nghiệm đúng/sai 

Câu 1. Khi nói về đặc điểm của vật nuôi non, nhận định nào sau đây đúng, nhận định nào sai? 

a. Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa tốt. 

b. Ít bị tác động bởi sự thay đổi của nhiệt độ môi trường. 

c. Chức năng hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện. 

d. Chức năng hệ miễn dịch chưa hoàn thiện 

Câu 2. Khi nói về công việc cần làm để phòng, trị bệnh cho vật nuôi nhận định nào đúng, nhận định 

nào sai? 

a. Bán chạy hoặc mổ thịt vật nuôi ốm.   

b. Tiêm phòng đầy đủ vaccine. 

c. Cho vật nuôi bệnh và vật nuôi khỏe sống chung 

d. Báo ngay cho cán bộ thú y đến kiểm tra. 

B. TỰ LUẬN (3.0 điểm).  
Câu 1 (2 điểm). Khi chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi non cần lưu ý những gì? 

Câu 2 (1 điểm). Trình bày nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi và cho ví dụ minh họa. 
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A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

PHẦN I. (5 ĐIỂM). Tô kín chữ cái tương ứng với đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc 

nghiệm: 

Câu 1. Ý nào dưới đây không phải là vai trò chính của vệ sinh trong chăn nuôi? 

A. Phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khoẻ vật nuôi. 

B. Tiết kiệm thức ăn chăn nuôi. 

C. Bảo vệ môi trường. 

D. Nâng cao năng suất chăn nuôi. 

Câu 2. Biện pháp kĩ thuật nào dưới đây không phù hợp với việc nuôi dưỡng chăm sóc vật 

nuôi non? 

A. Giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non.  B. Giữ ấm cơ thể. 

C. Chăm sóc và nuôi dưỡng con mẹ tốt.   D. Kiểm tra năng suất thường xuyên. 

Câu 3. Mục tiêu của chăn nuôi đực giống là gì? 

A. Cho ra nhiều con giống tốt nhất.  B. Nhanh lớn, mạnh khỏe. 

C. Nhanh lớn, nhiều nạc.  D. Càng béo càng tốt. 

Câu 4. Trong chăn nuôi gà thịt, việc thay lớp độn chuồng và làm tổng vệ sinh nền chuồng 

khi nào là phù hợp nhất? 

A. Sau khi nuôi được 2 tháng.  B. Sau khi nuôi được 3 tháng. 

C. Sau mỗi lứa gà.  D. Sau khi nuôi được 1 tháng. 

Câu 5. Vì sao cần cho vật nuôi non bú sữa đầu càng sớm càng tốt? 

A. sữa đầu có chứa vaccine giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật. 

B. sữa đầu có chứa kháng thể giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật. 

C. sữa đầu có chứa kháng sinh giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật. 

D. sữa đầu chứa nhiều calcium giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật. 

Câu 6. Bệnh nào dưới đây có thể phát triển thành dịch? 

A. Bệnh giun đũa ở gà. B. Bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

C. Bệnh ghẻ. D. Bệnh viêm dạ dày. 

Câu 7. Vai trò của chăn nuôi là gì? 

A. cung cấp thực phẩm, phân bón, nguyên liệu xuất khẩu. 

B. cung cấp thực phẩm, phân bón, nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu. 

C. cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho chế biến, chăn nuôi. 

D. cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho sản chế và xuất khẩu. 

Câu 8. Quá trình chăm sóc gia cầm cái sinh sản trải qua mấy giai đoạn? 

A. 4 giai đoạn. B. 5 giai đoạn. C. 3 giai đoạn. D. 2 giai đoạn. 

Câu 9. Chăm sóc gà cần phân làm mấy giai đoạn? 

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 

Câu 10. Khi vật nuôi mắc bệnh chữa trị không hết, phương pháp xử lý nào dưới đây 

chính xác nhất? 

A. Cách ly vật nuôi theo dõi thêm. B. Bán ngay khi có thể. 

C. Vệ sinh môi trường sạch sẽ. D. Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám. 

Câu 11. Nguyên nhân gây bệnh gà rù (Newcastle) ở gà là do đâu 

A. Vi khuẩn. B. Virus. 

C. Môi trường quá nóng hay quá lạnh. D. Suy dinh dưỡng. 
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Câu 12. Đâu là nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi? 

A. Môi trường chuồng trại quá nóng.  B. Tiêm vaccine . 

C. Vệ sinh chuồng trại.  D. Cho ăn vừa phải. 

Câu 13. Nếu nhiệt độ trong chuồng úm thích hợp với nhu cầu của cơ thể thì gà con sẽ có 

biểu hiện nào sau đây? 

A. Phân bố đều trên sàn, ăn uống, đi lại bình thường. B. Chụm lại thành đám ở dưới đèn úm. 

C. Tản ra, tránh xa đèn úm.     D. Chụm lại một phía trong quay. 

Câu 14. Chuồng nuôi gà thịt phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây? 

A. Thông thoáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè. 

B. Càng kín càng tốt, mát về mùa đông, ấm về mùa hè. 

C. Có độ ẩm thấp, mát về mùa đông, ấm về mùa hè. 

D. Có độ ẩm cao, ấm về mùa đông, mát về mùa hè. 

Câu 15. Khi dùng thuốc trị bệnh cho gà, cần đảm bảo mấy nguyên tắc? 

A. 3 B. 4 C. 1 D. 2 

Câu 16. Các bệnh có thể lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường có 

nguyên nhân là gì? 

A. do vi khuẩn và virus. B. do thức ăn không đảm bảo vệ sinh. 

C. do chuồng trại không phù hợp. D. do thường tiết không phù hợp. 

Câu 17. Trong nhóm thức ăn dưới đây, sử dụng nhóm thức ăn nào cho gà là đảm bảo đủ 

chất dinh dưỡng? 

A. Rau muống, cơm nguội, ngô, thóc, rau cải. 

B. Bột ngô, rau xanh, cám gạo, cơm nguội, khoai lang. 

C. Ngô, bột cá, rau xanh, khô dầu lạc, cám gạo. 

D. Gạo, thóc, ngô, khoai. 

Câu 18. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do vi sinh vật? 
A. Bệnh cảm nóng ở gà B. Bệnh còi xương ở lợn. 

C. Bệnh cúm gia cầm. D. Bệnh ghẻ ở chó. 

Câu 19. Có mấy nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi? 

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. 

Câu 20. Vi sinh vật gây bệnh ở vật nuôi là gì? 

A. Giun. B. Vi khuẩn. C. Rận. D. Sán. 

PHẦN II. (2 ĐIỂM). Trắc nghiệm đúng/sai 

Câu 1. Khi nói về đặc điểm của vật nuôi non, nhận định nào sau đây đúng, nhận định nào sai? 

a. Chức năng hệ miễn dịch chưa hoàn thiện 

b. Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa tốt. 

c. Chức năng hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện. 

d. Ít bị tác động bởi sự thay đổi của nhiệt độ môi trường. 

Câu 2. Khi nói về công việc cần làm để phòng, trị bệnh cho vật nuôi nhận định nào đúng, nhận định 

nào sai? 

a. Báo ngay cho cán bộ thú y đến kiểm tra. 

b. Bán chạy hoặc mổ thịt vật nuôi ốm.   

c. Cho vật nuôi bệnh và vật nuôi khỏe sống chung 

d. Tiêm phòng đầy đủ vaccine. 

B. TỰ LUẬN (3.0 điểm).  
Câu 1 (2 điểm). Khi chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi non cần lưu ý những gì? 

Câu 2 (1 điểm). Trình bày nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi và cho ví dụ minh họa. 

 


